[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA 45 phút
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (2 điểm). Trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất .
Câu 1: Văn bản Sông nước Cà Mau được trích từ tác phẩm nào?
a. Dế Mèn phiêu lưu kí                                            b. Đất rừng phương Nam
c. Quê nội.                                                               d. Rừng U Minh.
Câu 2: Nhân vật chính trong truyện Bức tranh của em gái tôi là ai?
a. Cả hai anh em Kiều Phương                   b. Anh trai Kiều Phương
c. Kiều Phương                                           d. Bé Quỳnh
Câu 3: Bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ ra đời trong hoàn cảnh nào?
a. Trước cách mạng tháng  Tám                   b. Trong thời kì  chống Pháp
c. Trong thời kì chống Mĩ                             d. Khi đất nước hoà bình
Câu 4: Hình tượng trung tâm bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ là ai?
a. Anh đội viên        b. Anh đội viên và Bác       c. Đoàn dân công             d. Bác Hồ
Câu 5: Nối ý ở cột A với ý cột B cho phù hợp về thể loại của mỗi văn bản.
	Cột A : Tên văn bản
	Cột B: Thể loại

	1. Bài học đường đời đầu tiên
	a. Truyện ngắn

	2. Bức tranh của em gái tôi
	b. Kí

	
	c. Truyện đồng thoại


 Nối : 1 ->........                                                         2. -> ..........
Câu 6: Diễn biến tâm trạng của anh đội viên trong ba lần thức giấc thấy Bác vẫn không ngủ trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ là: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. Tự luận: 8 đ.
Câu 1: 3 đ: 
a. Nét độc đáo của chợ Năm Căn trong văn  bản Sông nước Cà Mau là gì?
b. Những chi tiết nào trong văn bản Sông nước Cà Mau  thể hiện sự rộng lớn hùng vĩ của dòng sông và rừng đước miền Tây Nam Bộ.
Câu 2: 5 đ: Viết đoạn văn phân tích tâm trạng của Dế Mèn sau khi gây ra cái chết với Dế Choắt. 
HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Trắc nghiệm: 2đ
Câu 1-5: Mỗi ý đúng (0.25đ), câu 6 điền từ đúng (0.5đ)
	Mức độ
	Mức tối đa
	Mức không đạt

	Câu 1
	Đáp án b
	a,c,d hoặc không có đáp án nào

	Câu 2
	Đáp án a
	b,c,d hoặc không có đáp án nào

	Câu 3
	Đáp án b
	a,c,d hoặc không có đáp án nào

	Câu 4
	Đáp án d
	a,b,c hoặc không có đáp án nào

	Câu 5
	Nối 1 ->c ; 2 -> a
	Nối sai hoặc không có đáp án nào

	Câu 6
	Thương Bác -> lo Bác ốm -> vui sướng thức cùng Bác.
	Điền sai hoặc không có câu trả lời


II. Tự luận: 8đ
Câu 1(3đ).
- Mức tối đa: 
a.Nét độc đáo của chợ Năm Căn .
- Chợ họp ngay trên sông nước, với những nhà bè như những khu phố nổi, những con thuyền len lỏi khắp mọi nơi, có thể mua được mọi thứ mà không cần bước ra khỏi thuyền. (1đ)
- Sự đa dạng về màu sắc, trang phục, tiếng nói của người bán hàng thuộc nhiều dân tộc.(1đ)
b. Những chi tiết: ( 1 đ)
- Dòng sông Năm Căn rộng mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác.
- Con sông rộng hơn ngàn thước.
- Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
- Cây được mọc dài theo bãi... ôm lấy dòng sông.
- Mức chưa tối đa: Trình bày còn thiếu nội dung, chưa đầy đủ các chi tiết.
- Mức không đạt:  Trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 2(5đ).
*Mức tối đa:
1. Về nội dung: (4 điểm)
Đoạn văn nổi bật được tâm trạng của Dế Mèn tỏ ra thương xót bạn: ăn năn hối hận về việc làm dại dột của mình...
2. Về hình thức: (1 điểm)
Đảm bảo thể thức của một đoạn văn, các câu văn liên kết chặt chẽ. Lời văn trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, có tính biểu cảm cao.  Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt trôi chảy, lưu loát. 
*Mức chưa tối đa: 
- Chưa đảm bảo được yêu cầu về nội dung và hình thức ở trên. 
- Đoạn văn chưa làm nổi bật được chủ đề, chưa đúng thể thức. Văn viết chưa lưu loát, ít cảm xúc, còn mắc một số lỗi diễn đạt, đặt câu, dùng từ, chính tả,...
*Mức không đạt:
- Đoạn văn lạc chủ đề.
- Bài sao chép, mang tính khuôn mẫu,...
--------------------------------------------------------------------
